
STT Loại văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành

I Văn bản của tỉnh/thành ủy

1

2

3

II Văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố

III Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố

Phụ lục 1

(Kèm theo Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 12/7/2024 của UBND huyện Tuy Phước)

DANH MỤC VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN 

SÁCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 

VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN



Đvt: Triệu đồng

STT Nội dung 2021 2022 2023

1 Tổng chi ngân sách địa phương 1.146.141         1.199.170       1.095.264         

2

Tổng chi ngân sách cho sự nghiệp giáo 

dục - đào tạo và dạy nghề 339.524 359.241 367.575

2.1 Chi đầu tư phát triển 70.240              84.130            69.572              

2.2 Chi thường xuyên 251.094            253.064 269.026

2.3 Chi cho hoạt động của cơ sở giáo dục

2.4

Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới (về nội dung 

liên quan đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo 

và dạy nghề nếu có) 273                   378                 810                   

2.5

Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia xóa đói, giảm nghèo bền vững (về nội 

dung liên quan đến sự nghiệp giáo dục - đào 

tạo và dạy nghề nếu có) 347                 2.085                

2.6

Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi (về nội dung 

liên quan đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo 

và dạy nghề nếu có) 

2.7

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu 

nhiệm vụ của địa phương (về nội dung liên 

quan đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề nếu có) 17.917              21.321            26.082              

3

Tổng chi ngân sách cho sự nghiệp văn hóa 

thông tin 23.759              26.961            24.524              

3.1 Chi đầu tư phát triển 21.141              23.077            19.559              

3.2 Chi thường xuyên 2.618                3.884              4.807                

3.3

Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới (về nội dung 

liên quan đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo 

và dạy nghề nếu có) 

3.4

Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia xóa đói, giảm nghèo bền vững (về nội 

dung liên quan đến sự nghiệp giáo dục - đào 

tạo và dạy nghề nếu có) 158

PHỤ LỤC 2

TÌNH HÌNH CHI NGÂN SÁCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 12/7/2024 của UBND huyện Tuy Phước)



STT Nội dung 2021 2022 2023

3.5

Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi (về nội dung 

liên quan đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo 

và dạy nghề nếu có) 

3.6

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu 

nhiệm vụ của địa phương (về nội dung liên 

quan đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề nếu có)
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